
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lương Thị Thanh Hảo 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hồ Sĩ Tiến 

                                          Bà Trần Thị Bích Trang 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Thảo – Thư ký của Tòa án nhân dân 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu tham gia phiên toà: Ông Đoàn Văn H – Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 06 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố 

Vũng Tàu, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 125/2024/HSST 

ngày 23 tháng 04 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

208/2024/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 05 năm 2024, đối với bị cáo: 

Phạm Phương S, sinh ngày 15-02-1992 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

giới tính: Nam; Nơi thường trú: Số A B, phường C, thành phố V, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu; Nơi ở: không xác định; Nghề nghiệp:không; Trình độ văn 

hoá: 2/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Phan Thanh H1 (chết) và bà  Phạm Thị Ngọc P; Tiền án: không. 

Tiền sự : 

- Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc số 14/2020/QĐ-TA ngày 24-04-2020 của Tòa án nhân dân 

thành phố V đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời hạn 24 tháng. 

- Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc số 76/2022/QĐ-TA ngày 10-08-2022 của Tòa án nhân dân 

thành phố V đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời hạn 18 tháng. 

Đặc điểm nhân thân: 

- Bản án số 207/2008/HSST ngày 15-7-2008 của Tòa án nhân dân 

thành phố V xử phạt 03 năm tù về tội “Cướp tài sản”.  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. VŨNG TÀU 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU  

———————— 

Bản án số: 188/2024/HSST 

Ngày 20-06-2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
——————————————————— 



- Bản án số 67/2012/HSST ngày 11-9-2012 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 10 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 09 tháng tù 

về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tổng hợp hình phạt 

phải chấp hành là 10 năm 09 tháng tù. Đã chấp hành xong hình phạt tù ngày 

10-10-2019, đã nộp án phí HSST ngày 04-03-2013. 

Bị bắt ngày 07 tháng 11 năm 2023, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm 

giữ Công an thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (bị cáo có mặt). 

Bị hại: Chị Vũ Ngọc Nguyên H2, sinh năm 1998 – Địa chỉ: Phòng số 

B1, số D đường B, Phường H, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (có đơn 

xin xét xử vắng mặt).  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận 

tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 04 giờ sáng ngày 07-11-2023, sau khi đã uống rượu Phạm 

Phương S về lại phòng trọ B7 ở số D đường B, phường H, thành phố V, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu để ngủ. Khi về phòng trọ, S nảy sinh ý định quan hệ tình 

dục với chị Vũ Ngọc Nguyên H2 là người ở trọ phòng B1 đối diện với phòng 

trọ của S.  

Thực hiện ý định trên, S vào bếp lấy 01 con dao Thái lan (cán nhựa màu 

vàng dài 21,7cm) rồi đi sang phòng B1 của chị H2 dùng tay gõ cửa. Khi 

nghe tiếng gõ cửa, chị H2 mở hé cánh cửa nhìn ra ngoài thì liền bị S dùng 

tay đẩy cửa vào bên trong nên chị H2 kháng cự đẩy mạnh ngược trở lại làm 

ngón tay út phía bên trái của S bị cánh cửa va đập bị thương chảy máu. Lúc 

này, S tiếp tục dùng hai tay xô đẩy mạnh vào bên trong cửa làm chị H2 bị té 

ngã về phía sau ở trong phòng trọ của mình, S xông vào phòng của chị H2 

rồi đóng cửa phòng lại. S cầm dao đe dọa nói với chị H2: “Im, đừng có la, 

tao không làm hại mày, cho tao một cái rồi tao về”. Nghe vậy, chị H2 đang 

ngồi dưới nền nhà, lắc đầu không đồng ý cho S quan hệ tình dục thì S cầm 

dao kè lên vùng cổ của chị H2 khống chế đe dọa, làm chị H2 hoảng sợ không 

trả lời. 

S dìu chị H2 đứng dậy và bắt chị H2 giơ hai tay lên phía trên rồi dùng 

tay cởi chiếc váy trên người của chị H2 ra đẩy chị H2 nằm ngửa xuống chiếc 

nệm đặt ở dưới nền nhà. S để con dao Thái lan trên yên xe mô tô ở trong 

phòng trọ và tự cởi quần áo của mình ra, S nằm xuống dùng hai tay tách hai 

chân của chị H2 ra rồi dùng miệng hôn, liếm vào âm hộ của chị H2 khoảng 

05 phút. S dùng ngón cái của tay phải đưa vào âm đạo của chị H2, dùng tay 



và miệng bóp, liếm vú chị H2. Sau đó, S tách hai chân của chị H2 trong tư 

thế nằm ngửa, S cầm dương vật của mình đưa vào âm đạo của chị H2 và 

nhấp liên tục. Được một lúc, thì S quay người lại, nằm đè lên chị H2 đang 

trong tư thế nằm ngửa theo tư thế quan hệ tình dục “69”, tiếp tục dùng miệng 

bú, liếm vào âm hộ, đồng thời S bắt chị H2 cũng phải dùng miệng ngậm, bú 

dương vật của mình. S quay người lại, lật người chị H2 nằm nghiêng bên 

trái, đỡ chân phải của chị H2 lên rồi đưa dương vật của mình vào âm đạo chị 

H2 và nhấp liên tục. Khoảng 01 phút sau, S xuất tinh vào trong âm đạo của 

chị H2. Sau khi thực hiện xong hành vi giao cấu với chị H2, S vứt con dao 

Thái lan vào thùng rác rồi quay về phòng trọ B7 của mình. Khoảng 15 phút 

sau, S tiếp tục quay trở lại gõ cửa phòng trọ B1 của chị H2 nhưng chị H2 

không mở cửa nên S bỏ về phòng trọ của mình ngủ. Đến sáng cùng ngày, 

chị Vũ Ngọc Nguyên H2 đến cơ quan Công an trình báo vụ việc nêu trên. 

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Phương S đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội như trên. 

Kết luận giám định xâm hại tình dục số 451/KLXHTD-PYBRVT ngày 

13 tháng 11 năm 2023 của Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh B kết luận 

Vũ Ngọc Nguyên H2 như sau: 

- Không có dấu sây sát da hay bầm tím trên cơ thể và vùng bẹn đùi hai 

bên. 

- Rách màng trinh ở vị trí 09 giờ, tổn thương cũ (đã có ít nhất trước thời 

điểm khám giám định 07 ngày). 

- Không có tinh trùng trong dịch âm đạo. 

- Không có tỷ lệ tổn thương cơ thể. 

 Kết quả xét nghiệm kháng thể HIV của Phạm Phương S tại Trung tâm 

y tế T – Khoa xét nghiệm – chuẩn đoán hình ảnh –VTB-H 33008 Ngày 13-

11-2023: Kết luận là Âm tính. 

Bản cáo trạng số 127/VKS- KSĐT ngày 22-04-2024, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Vũng Tàu đã truy tố Phạm Phương S về tội “Hiếp dâm” 

theo khoản 1 Điều 141 Bộ luật hình sự. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan 

điểm truy tố hành vi bị cáo thực hiện đủ yếu tố cấu thành tội “Hiếp dâm”. 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 141, điểm s khoản 1 Điều 

51, Điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo mức án từ 03 năm 06 tháng đến 

04 năm 06 tháng tù giam. 



Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội đúng như nội dung bản cáo trạng và ý kiến luận tội 

của Viện kiểm sát, công nhận Viện kiểm sát truy tố đúng tội danh; bị cáo 

không có ý kiến gì tự bào chữa cho hành vi phạm tội của mình, chỉ xin Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần mức án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ 

vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử 

nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra thành phố V 

và Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu và Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về tội danh: Tại phiên tòa bị cáo xác định vào lúc 04 giờ sáng 

ngày 07-11-2023, tại phòng trọ B1 ở số D đường B, phường H, thành phố 

V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; bị cáo đã thực hiện hành vi sử dụng dao thái lan 

là hung khí nguy hiểm đe dọa dùng vũ lực để khống chế, thực hiện hành vi 

giao cấu và hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của bị hại.  

Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai 

của bị cáo tại cơ quan điều tra, vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ 

khác đã được các cơ quan tiến hành tố tụng thu thập trong hồ sơ vụ án và 

thẩm tra lại tại phiên tòa. Vì vậy, hành vi bị cáo thực hiện đủ yếu tố cấu 

thành tội “Hiếp dâm” theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật hình sự. 

[3]. Xét tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội bị cáo đã gây 

ra là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần, danh dự, phẩm 

giá của người bị hại; làm suy giảm các giá trị đạo đức, văn hóa xã hội. Nhân 

thân bị cáo có hai tiền sự bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, hai lần bị kết 

án hình sự hình phạt nghiêm nhưng không sửa chữa lỗi lầm, lại tiếp tục phạm 

tội. Vì vậy cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm theo quy định của pháp luật, 

nhằm giáo dục cải tạo riêng đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung. 

[4]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 



[5]. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường về 

phần trách nhiệm dân sự, nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[6]. Về xử lý vật chứng: 01 con dao dài 21.7cm, phần cán nhựa màu 

vàng dài 10.4cm, ngang 2cm, dày 1.2cm, trên thân cán nhựa có chữ in nổi 

“KIWI”. Phần lưỡi dài 11.3cm, mũi nhọn, bản dao phần rộng nhất 1.8cm, 

trên lưỡi dao có dòng chữ in chìm “KIWI BRAND MADE IN THAILAND”; 

bị cáo sử dụng làm công cụ phạm tội, nên tịch thu tiêu hủy. 

[7]. Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Phạm Phương S phạm tội “Hiếp dâm”.  

2. Áp dụng: Khoản 1 Điều 141; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1 

Điều 50, Điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt Phạm Phương S 04 (bốn) năm 

tù, thời hạn tù tính từ ngày 07 tháng 11 năm 2023.  

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự; Tịch thu tiêu hủy: 01 con dao dài 21.7cm, phần cán 

nhựa màu vàng dài 10.4cm, ngang 2cm, dày 1.2cm, trên thân cán nhựa có 

chữ in nổi “KIWI”. Phần lưỡi dài 11.3cm, mũi nhọn, bản dao phần rộng nhất 

1.8cm, trên lưỡi dao có dòng chữ in chìm “KIWI BRAND MADE IN 

THAILAND”.   

Vật chứng nêu trên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu 

quản lý theo Biên bản giao nhận vật chứng số 179/BB-CCTHADS ngày 03-

05-2024.  

4. Án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm.  

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

(mười lăm) ngày tính từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt có quyền kháng 

cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

ngày bản án được niêm yết công khai để yêu cầu Toà án cấp trên xét xử lại 

vụ án theo thủ tục phúc thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 

2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi 

hành án dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu yêu cầu thi hành án được thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.  



 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( PV06); 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKSND TP. Vũng Tàu; 

- Công an TP. Vũng Tàu; 

- Thi hành án dân sự TP. Vũng Tàu; 

- Nhà tạm giữ Công an TP. Vũng Tàu; 

- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bị cáo cư trú; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

Lương Thị Thanh Hảo 

 

 
 


